
































DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Thời điểm chốt thông tin: 27/07/2023

STT
Mã 

CK
Họ và tên 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

người nội 

bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 
Số Giấy NSH Ngày cấp Ngày bổ nhiệm

Ghi chú (về việc 

không có số 

Giấy NSH và các 

ghi chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Lê Vĩnh Sơn
Chủ tịch 

HĐQT 
30/5/2023

2 Phạm Thế Hùng TV HĐQT 30/5/2023

3 Trần Kim Dung
Phó CT 

HĐQT
30/5/2023

4
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
TV HĐQT 30/5/2023

5 Nguyễn Văn Dũng
Thành viên 

độc lập
30/5/2023

6
Nguyễn Phương 

Nam

Thành viên 

độc lập
30/5/2023

NGƯỜI NỘI BỘ

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1 Nguyễn Thị Gấm Trưởng ban 30/5/2023

2 Trần Thị Thảo Thành viên 30/5/2023

3
Nguyễn Thanh 

Tùng
Thành viên 30/5/2023

1 Phạm Thế Hùng
Phó TGĐ 

thường trực
2/12/2022

2 Nguyễn Đình Quý Phó TGĐ 25/4/2023

2 Hoàng Mạnh Tân
Hàm Phó 

TGĐ
3/2019

1
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
Trưởng ban 13/5/2021

1 Trương Văn Tiến
Kế toán 

trưởng
27/12/2019

V. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VI. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

II. BAN KIỂM SOÁT

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

IV. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



1 Nguyễn Đình Quý
Người được 

UQ CBTT
22/12/2022

1 Lê Hồng Hạnh

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty

14/10/2022

1 Lê Vĩnh Sơn
Chủ tịch 

HĐQT
30/05/2023

1.1 Lê Văn Ngà Bố đẻ

1.2 Lê Thị Kim Ngân Mẹ đẻ

1.3 Trần Kim Dung
Phó CT 

HĐQT
Vợ 30/05/2023

1.4 Lê Vĩnh Khang Con đẻ Còn nhỏ

1.5 Lê Tuệ Chân Con đẻ Còn nhỏ

1.6 Lê Đức Minh Con đẻ Còn nhỏ

1.7 Lê Hoàng Hà Em ruột

1.8 Nguyễn Thu Hương Em dâu

1.9 Trần Ngọc Mậu Bố vợ

1.10 Đinh Thị Hằng Mẹ vợ

VII. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ HĐQT

NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



1.11

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất Đầu 

tư và Phát triển 

Hoàng Hà

Giám đốc

1.12 NLS

Công ty CP Cấp 

thoát nước Lạng 

Sơn

CT HĐQT

1.13
Công ty CP Tổng 

Công ty Toàn Mỹ
CT HĐQT

1.14 SHE

Công ty CP Phát 

triển năng lượng 

Sơn Hà

CT HĐQT

1.15

Công ty TNHH 

MTV Sơn Hà SSP 

Việt Nam

Chủ tịch 

Công ty

1.16
Công ty cổ phần 

Hanssem
CT HĐQT

2 Phạm Thế Hùng

TV HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

thường 

trực

30/5/2023

2.1 Phạm Văn Hải Bố đẻ Đã mất



2.2 Đỗ Thị Chi Mẹ đẻ Đã mất

2.3 Phạm Minh Vỹ Em ruột

2.4 Phạm Trung Hiếu Em ruột

2.5 Nguyễn Thị Thủy Vợ

2.6 Phạm Phương Thảo Con đẻ

2.7 Phạm Quang Huy Con đẻ

2.8 Phạm Quang An Con đẻ Còn nhỏ

2.9 Phạm Thị Chung Mẹ vợ

2.10 Nguyễn Văn Cẩm Bố vợ

2.11 Nguyễn Thu Lệ Em dâu

2.12 Nguyễn Thị Thắm Em dâu

2.13

Công ty TNHH 

MTV Kinh doanh 

và Phát triển Dịch 

vụ Sơn Hà Miền 

Bắc

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc

GCN ĐKDN 0107863062 15/01/2019

2.14

Công ty TNHH 

MTV Thiết bị gia 

dụng Sơn Hà Bắc 

Ninh

Chủ tịch 

Công ty
GCN ĐKDN 2300933508 16/03/2016

2.15

Công ty Cổ phần 

Thiết bị Nhà bếp 

Sơn Hà

Chủ tịch 

HĐQT
GCN ĐKDN 2300933586 16/03/2016

2.16

Công ty TNHH 

MTV LOGISTICS 

Sơn Hà

Chủ tịch 

Công ty
GCN ĐKDN 0107600722 18/10/2016



2.17

Công ty TNHH 

MTV Sơn Hà Nghệ 

An

Chủ tịch 

Công ty
GCN ĐKDN 2901793277 28/07/2015

3 Trần Kim Dung
Phó CT 

HĐQT
30/5/2023

3.1 Lê Vĩnh Sơn
Chủ tịch 

HĐQT
Chồng 30/5/2023

3.2
Nguyễn Minh 

Hoàng Trung
Con đẻ Còn nhỏ

3.3
Nguyễn Minh Kim 

Ngân
Con đẻ Còn nhỏ

3.4 Lê Đức Minh Con đẻ Còn nhỏ

3.5 Trần Ngọc Mậu Bố đẻ

3.6 Đinh Thị Hằng Mẹ đẻ

3.7 Lê Văn Ngà Bố chồng

3.8 Lê Thị Kim Ngân Mẹ chồng

3.9 Trần Việt Dũng Anh trai

3.10 Son Ha Land
Chủ tịch 

HĐQT
GCN ĐKDN 109630257 12/5/2021

3.11

Công ty cổ phần 

Vietnam 

Commodity 

Exchange

Chủ tịch 

HĐQT
GCN ĐKDN 0109630257 26/05/2021



4
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy

TV HĐQT 

kiêm 

Trưởng 

ban Kiểm 

toán nội bộ

30/5/2023

4.1 Nguyễn Như Tuyết Mẹ đẻ

4.2 Triệu Quang Huy Chồng

4.3
Triệu Tuyết Minh 

Châu
Con gái

4.4 Triệu Quang Đức Con trai

4.5
Nguyễn Thị Trúc 

Linh
Chị gái

4.6 Nguyễn Đức Dũng Em trai

4.7 Trần Trọng Hiếu Anh rể

4.8
Nguyễn Thị Hoài 

Thu
Em dâu

4.9 NLS

Công ty CP Cấp 

thoát nước Lạng 

Sơn

Trưởng Ban 

Kiểm Soát
GCN ĐKDN 4900101738 4/10/2009



5 Nguyễn Văn Dũng
TV HĐQT 

độc lập
30/5/2023

5.1 Nguyễn Văn Trò Bố đẻ Đã mất

5.2 Ngô Thị Uyển Mẹ đẻ Đã mất

5.3 Nguyễn Thị Liên Chị ruột Đã mất

5.4 Nguyễn Thị Lý Chị ruột

5.5 Nguyễn Thị Lan Em ruột

5.6
Nguyễn Ngọc 

Thiêm
Em ruột

5.7
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
Em ruột

5.8 Đào Thị Hương Vợ

5.9
Nguyễn Thanh 

Tùng
Con đẻ

5.10
Nguyễn Hoàng 

Nam
Con đẻ

5.11 Trần Võ Thị Lệ Con dâu

5.12 Trấn Văn Tiến Anh rể

5.13 Hồ Thanh Sơn Em rể

5.14 Nguyễn Thị Thái Mẹ vợ Đã mất

5.15
Nguyễn Thị Đông 

Hoài
Em dâu

6
Nguyễn Phương 

Nam

TV HĐQT 

độc lập
30/5/2023

6.1
Phương Thị Hồng 

Hà
Mẹ đẻ

6.2
Nguyễn Phương 

Lan
Chị gái



6.3
Nguyễn Thảo 

Nguyên
Con ruột Còn nhỏ

6.4 Nguyễn Thảo Chi Con ruột Còn nhỏ

6.5 Nguyễn Nhật Minh Con ruột Còn nhỏ

6.6

Công ty Cổ phần 

TMĐT Phương 

Nam

Giám đốc GCN ĐKDN 0108797380

7 Nguyễn Thị Gấm

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát

30/5/2023

7.1 Trần Đình Dũng Chồng

7.2
Trần Nguyễn Gia 

Khánh
Con Còn nhỏ

7.3
Trần Nguyễn Gia 

Hưng
Con Còn nhỏ

7.4 Nguyễn Ngọc Đức Bố đẻ

7.5 Hoàng Thị Hằng Mẹ đẻ

7.6 Nguyễn Thế Anh Em trai

7.7 Nguyễn Thị Hằng Em dâu

7.8 Trần Đình Bính Bố chồng

7.9 Nguyễn Thị Tản Mẹ chồng

7.10

Công ty Cổ phần 

Phát triển Năng 

lượng Sơn Hà 

Trưởng Ban 

Kiểm Soát
GCN ĐKDN 101809894 27/10/2005

8
Nguyễn Thanh 

Tùng

TV Ban 

Kiểm Soát
30/5/2023

8.1 Nguyễn Văn Bảo Bố đẻ

8.2 Vũ Thị Liêm Mẹ đẻ

8.3 Nguyễn Thị Thơ Em ruột

8.4 Vũ Lệnh Hằng Em rể



8.5 Nguyễn Thị Thu Vợ

8.6 Nguyễn Đại Trung Con đẻ Còn nhỏ

8.7 Đoàn Thị The Mẹ vợ

9 Trần Thị Thảo
TV Ban 

Kiểm Soát
30/5/2023

9.1 Trần Cao Nam Bố đẻ

9.2 Phạm Thị Oanh Mẹ đẻ

9.3 Lê Văn Anh Bố chồng

9.4 Lê Thị Thành Mẹ chồng

9.5 Lê Đắc Thắng Chồng

9.6 Lê Anh Minh Con đẻ Còn nhỏ

9.7 Trần Thị Nguyên Em gái

9.8 Lê Ngọc Anh Em rể

9.9 Trần Cao Vương Em trai

9.10 Nguyễn Thanh Nga Em dâu

Phó TGĐ 25/04/2023

Người 

được UQ 

CBTT

22/12/2022

10.1 Nguyễn Đình Phục Bố đẻ

10.2 Phan Thị uyên Mẹ đẻ

10.3 Trần Thị Nhung Vợ

10.4
Nguyễn Đình 

Quang Minh
Con

10.5
Nguyễn Thùy 

Dương
Con

10.6
Nguyễn Đình 

Quyền

Anh trai 

ruột

10.7 Đồng Thị Xuyên Chị dâu

10.8 Trần Ngọc Liên Bố vợ

10 Nguyễn Đình Quý



10.9 Lương Thị Hiền Mẹ vợ

10.10 NLS

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát Nước 

Lạng Sơn

TV HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc

GCN ĐKKD 4900101738 10/4/2009

10.11

Công ty cổ phần 

Công nghệ   xử lý 

nước và Môi 

trường ETM

Chủ tịch 

HĐQT
GCN ĐKKD 0102744230 12/5/2008

10.12

Công ty TNHH 

quản lý vận hành và 

kinh doanh nước 

sạch Sơn Hà

Chủ tịch 

Công ty
GCN ĐKKD 0109318947 21/08/2020

11 Hoàng Mạnh Tân
Hàm Phó 

TGĐ
3/1/2019

11.1 Hoàng Mạnh Tấn Bố đẻ Đã mất

11.2 Nguyễn Thị Hoa Mẹ đẻ

11.3 Vũ Thu Hiền Vợ

11.4
Hoàng Vũ Minh 

Thu
Con gái Còn nhỏ

11.5
Hoàng Vũ Ngọc 

Điệp
Con gái Còn nhỏ

11.6 Hoàng Thị Thu Hà Chị ruột

11.7
Hoàng Thị Thu 

Hiền
Em ruột

11.8 Bùi Văn Lân Anh rể

11.9 Vũ Tiến Linh Em rể

11.10 SHE

Công ty Cổ phần 

phát triển năng 

lượng Sơn Hà

TV HĐQT 

kiêm Giám 

đốc

GCN ĐKDN 0101809894 27/10/2005

12 Trương Văn Tiến
Kế toán 

trưởng
27/12/2019

12.1 Trương Minh Tư Bố đẻ

12.2 Hoàng Thị Thắng Mẹ đẻ



12.3 Đỗ Thị Sáu Vợ

12.4 Trương Tuấn Kiệt Con đẻ Còn nhỏ

12.5 Trương Tuấn Minh Con đẻ Còn nhỏ

12.6
Trương Minh 

Thanh
Anh ruột

12.7
Phạm Thị Thúy 

Trinh
Chị dâu

12.8 Đỗ Ngọc Thả Bố vợ

12.9 Hứa Thị Thiết Mẹ vợ

12.10 Đỗ Chí Thọ Em vợ

13 Lê Hồng Hạnh

Người phụ 

trách quản 

trị công ty 

kiêm thư 

ký HĐQT

14/10/2022

13.1 Lê Bá Long Bố đẻ

13.2 Lê Thị Hương Mẹ đẻ

13.3 Lê An Bình Em gái ruột Còn nhỏ

 


